[bookmark: _GoBack]T198. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TỪ ĐA NGHĨA
I. Yêu cầu cần đạt.
1. Kiến thức-kĩ năng:
- Nhận diện và phân biệt được từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa.
- Biết chỉ ra mối liên hệ giữa các nghĩa của từ đa nghĩa. Qua đó phát triển kỹ năng viết nói chung, kĩ năng tạo lập văn bản nói riêng.
- Góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
2. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, ứng dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học.
- Bài giảng điện tử, PHT
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu: (2-3’)

	- GV hỏi: Em hãy nêu tên bài đọc tiết trước?
- Quan sát tranh dưới đây trong bài đọc Danh y Tuệ Tĩnh, đọc đoạn văn dưới tranh và tìm từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa trong đoạn văn.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Như vậy, trong các văn bản nói và viết thì từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa xuất hiện rất nhiều và góp phần tạo nên ý nghĩa cho nói và viết. Để cũng cố thêm kiến thức về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa, tiết học này chúng ta cùng học bài: Luyện tập về từ đồng nghĩa và từ đa nghĩa.
	- Bài đọc Danh y Tuệ Tĩnh

- HS tìm từ đồng nghĩa: kể, nói; từ đa nghĩa: người đi trước.







- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập, thực hành: (27-29’)

	Bài 1: /PHT (4-5’)
Chọn từ thích hợp nhất trong các từ đồng nghĩa (in nghiên) thay cho mỗi bông hoa.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
[image: ]
- GV mời HS làm việc cá nhân, suy ngẫm trong hai phút và hoàn thành vào PHT.






- GV mời một số trình bày trước lớp.
- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
=> Chốt: Các từ trong ngoặc thuộc loại từ đồng nghĩa nào?
- Khi dùng từ đồng nghĩa không hoàn toàn em cần lưu ý gì?
Bài 2:/ PHT (4-5’)
Tìm từ không đồng nghĩa với những từ còn lại trong mỗi dãy từ sau:
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- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân TL nhóm 2

- GV mời các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
=> Thế nào là từ đồng nghĩa?

Bài 3./VBT (4-5’)
 Đọc đoạn thơ dưới đây và thực hiện yêu cầu:
Không có chân có cành
Mà lại gọi con sông?
Không có lá có cành
Lại gọi là: ngọn gió?
                      (Xuân quỳnh)
a. Mỗi từ in đậm trong đoạn thơ trên được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
b. Đặt một câu có từ in đậm được sử dụng với nghĩa chuyển.
M: Rừng là lá phổi xanh của trái đất.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân TTL nhóm 4, hoàn thành bài 3
- GV mời các nhóm trình bày.













- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
=>Chốt: Thế nào là từ đa nghĩa?
Bài 4:/ VBT (4-5’)
 Từ ăn trong mỗi nhóm từ dưới đây mang nghĩa nào?
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- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
- GV mời cả lớp chơi trò chơi: tiếp sức
Luật chơi: Chia lớp thành 2 nhóm thi đua với nhau, nhóm nào hoàn thành xong sớm nhất, đúng, đẹp thì nhóm đó chiến thắng.
- GV mời 2 nhóm lên thi đua tiếp sức.






- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
=> Thế nào là nghĩa gốc?
- Thế nào là nghĩa chuyển?/
Bài 5:/ V (8-9’)
Viết đoạn văn (3 - 4 câu) nêu cảm nghĩ của em về danh y Tuệ Tĩnh, trong đó có sử dụng một cặp từ đồng nghĩa.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung

- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, dựa vào những thông tin đã có trong bài đọc Danh y Tuệ Tĩnh, viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của mình về danh y Tuệ Tĩnh, có sử dụng một cặp từ đồng nghĩa.
- GV soi bài mời HS trình bày trước lớp.

- Mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận và tuyên dương những học sinh viết đoạn văn hay, đúng chủ đề, sử dụng đúng cặp từ đồng nghĩa.
=> Khi viết văn có sử dụng từ đồng nghĩa em cần lưu ý điều gì?
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.




- HS suy ngẫm, làm bài vào vở.
Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng về óc quan sát và tính toán. Một hôm, cậu đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bưởi lăn xuống một cái hố gần đó. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc. Vinh bảo bọn trẻ lấy nước đổ vào cái hố ấy. Nước dâng đến đâu, bưởi nổi lên đến đó.
- HS trình bày trước lớp (mỗi HS trả lời 1 ý)
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- Từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

- Sử dụng từ đồng nghĩa phải phù hợp với ngữ cảnh.







- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 2, xác định nội dung yêu cầu.
- Các nhóm trình bày
a. bạn bè; b. liều lĩnh; c. nhà nước
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Là những từ có nét nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.














- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Cả lớp làm việc nhóm 4, xác định nội dung yêu cầu.
- Các nhóm trình bày
a. Những từ in đậm được dùng với nghĩa gốc: chân, cành, lá 
Từ in đậm được dùng với nghĩa chuyển: ngọn 
b. Học sinh có thể chắc nhiều câu khác nhau. VD: 
+ Mùa mưa đến, những gia đình sống dưới chân núi lại nơm nớp lo núi lở.
+ Từ nhỏ tôi đã ước mơ được đi trên một chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm.
+ Ngọn đuốc trên tay phải của tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ tượng trưng cho tự do, bình đẳng, bác ái.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.








- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS lắng nghe luật chơi.




- 2 nhóm cử đại diện lên chơi trò chơi.
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- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS trả lời



- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS làm việc cá nhân và viết đoạn văn theo cảm nhận của mình.





- 3-4 HS trình bày đoạn văn của mình trước lớp.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.



- ta cần viết câu đúng ngữ pháp, lựa chọn từ đồng nghĩa phù hợp với ngữ cảnh. 

	3. Củng cố, dặn dò: (2-3’)

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
+ GV chuẩn bị một số nhóm từ ngữ trong đó có từ đồng nghĩa, từ không đồng nghĩa để lẫn lộn trong hộp.
+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)
+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm những từ đồng nghĩa trong nhóm từ có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.
- Nhận xét, tuyên dương. (có thể trao quà,..)
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.






- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.



- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


* Điều chỉnh sau bài dạy:
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Tt nhé, Luang Thé Vinh da @ (iing danh/
i tiéng/ nic tiéhg) vé 6c & (xem xét/ nhin/
quan sdt) va tinhtodn, MOt hem, cau dem mot
qué budi ra bai c lam béng choi voi cac ban
Bang choi, bdng qua budi # (1an/ bay) xudng
mot céi hd gan d6. Bon tré nhin xudng ci hé
day nusi tiéc Vinh bao bon tré Iy nudc d6
vao cai hé dy. Nudc # (dang/ tang) den dau,
buii ndi len dén do.

(Theo Vi Ngoc Khénh)
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2. Tim tixkhang déng nghia véi nhiing tif con lai trang méi dy tirsau:
a.nhan dan, déng bao, ban be, quéc dan
b.diing cam, liéulinh, gan da, can dam

.16 quéc, non séng, nha nuiéc, ddt e
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4. Tu dn trong mdi nhom tirdudi day mang nghia nao?

anxing énddu T chothic an vao cothé
ncom,ancé  Anudng nhan dip gi d6
anaitiangié My e, xe co) tn nhidu nhién ligu khi hoat déng

5. Vit doan van (3 - 4 cau) néu cam nghi cia em vé danh y Tug Tinh, trang dé
<6 sirdung mot cap tirdéng nghia.
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